Mẫu 01- Hợp đồng cho vay ngân quỹ nhà nước
(Kèm theo Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG CHO VAY NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC
(Số ………- HĐ/20.../KBNN-NSNN)
- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số …../2020/TT-BTC ngày … tháng … năm 2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước;
- Căn cứ văn bản số …… ngày …./…./….. của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt cho ngân sách trung ương vay từ ngân quỹ nhà nước.
Hôm nay, ngày.... tháng….năm……, tại Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội, chúng tôi gồm có:
1. Kho bạc Nhà nước (sau đây gọi tắt là KBNN)
- Đại diện: ………………………………..
- Chức vụ: ………………………………..
- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Số điện thoại: …………………………
- Số Tài khoản: …………………………
2. Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Vụ NSNN)
- Đại diện: ………………………………
- Chức vụ: ………………………………
- Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
- Số điện thoại: …………………………
- Số Tài khoản: …………………………
Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng cho vay ngân quỹ nhà nước để………………. với các điều khoản sau:
Điều 1. KBNN đồng ý cho Vụ NSNN vay từ ngân quỹ nhà nước với số tiền đồng ………… (bằng chữ: ……….).
Điều 2. Thời hạn vay và thời hạn rút vốn vay ngân quỹ nhà nước
1. Thời hạn vay ngân quỹ nhà nước là ………………., tính kể từ ngày ký kết Hợp đồng này.
2. Thời hạn rút vốn vay ngân quỹ nhà nước chậm nhất ngày ………….. Sau thời gian trên, khoản vay ngân quỹ nhà nước hết hạn và bị hủy bỏ.
Điều 3. Thời hạn, phương thức hoàn trả khoản vay ngân quỹ nhà nước
Khoản vay ngân quỹ nhà nước phải được hoàn trả đầy đủ chậm nhất ngày ....tháng .... năm.... cho KBNN vào tài khoản số ……………….. tại Sở Giao dịch KBNN.
Điều 4. Gia hạn khoản vay ngân quỹ nhà nước
Việc gia hạn khoản vay ngân quỹ nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số ……/2020/TT-BTC ngày .../..../2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.
Điều 5. Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn
1. Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) đối với khoản vay ngân quỹ nhà nước được áp dụng theo quy định tại Điều 16 Thông tư số ..../2020/TT-BTC ngày ..../..../2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.
2. Vụ NSNN chuyển trả chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) cho KBNN vào tài khoản số ………… tại Sở Giao dịch KBNN.
Điều 6. Trách nhiệm của các bên
1. KBNN
a) Thực hiện giải ngân vốn vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và văn bản phê duyệt cho ngân sách trung ương vay từ ngân quỹ nhà nước của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
b) Hàng tháng, thông báo chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) cho Vụ NSNN.
c) Hạch toán kế toán các khoản cho vay ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật.
2. Vụ NSNN
a) Thực hiện các thủ tục rút vốn vay ngân quỹ nhà nước theo quy định.
b) Quản lý, sử dụng khoản vay ngân quỹ nhà nước đúng mục đích được phê duyệt tại văn bản số ………….. ngày ……./……./……… của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt cho ngân sách trung ương vay từ ngân quỹ nhà nước.
c) Hoàn trả khoản vay ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) đầy đủ và đúng hạn theo các điều khoản đã thỏa thuận tại Hợp đồng này.
d) Chủ trì, phối hợp với KBNN báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phương án xử lý khoản vay ngân quỹ nhà nước quá hạn hoàn trả (nếu có).
Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Hai bên có trách nhiệm cùng phối hợp thực hiện đúng những điều khoản đã thỏa thuận tại Hợp đồng này và theo quy định tại Thông tư số ..../2020/TT-BTC ngày …../…../2020 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan.
2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 02 bản./.
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